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Tóm tắt:

Nghiên cứu này tập trung vào xác định sự hiện diện của vi nhựa trong loài vẹm xanh (Perna viridis) thu thập từ bốn 
khu vực: Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái và đảo Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh. Vi nhựa trong vẹm xanh sau khi tách 
chiết được phân tích bằng kính hiển vi hồng ngoại Nicolet iN10 MX. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 91,7% cá thể vẹm 
xanh nghiên cứu có chứa vi nhựa. Giá trị mật độ dao động trong khoảng từ 0,45±0,41 đến 0,91±0,78 vi nhựa/g thịt 
ướt và từ 2,73±2,02 đến 5,33±4,61 vi nhựa/cá thể. Phần lớn các vi nhựa có kích thước nhỏ hơn 150 µm, vi nhựa nhỏ 
nhất được phát hiện có chiều dài 22,5 µm và lớn nhất là 1269,6 µm. Vi nhựa được phát hiện chủ yếu ở dạng mảnh. 
Một số chủng loại polyme phổ biến sử dụng để sản xuất nhựa được tìm thấy như: polyethylene terephthalate (PET), 
polyamide (PA), polyethylene (PE), polypropylene (PP) và một số loại khác, trong đó PET chiếm tỷ lệ nhiều nhất, tới 
67,9% trên tổng số vi nhựa phát hiện. Kết quả thu được từ nghiên cứu này là tiền đề đánh giá nguy cơ tiềm ẩn của 
vi nhựa đối với sức khỏe con người và bổ sung dữ liệu ô nhiễm vi nhựa trong môi trường tại Việt Nam.

Từ khóa: ô nhiễm, polymer, vẹm xanh, vi nhựa.
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Abstract:
This study focuses on determining the presence of microplastics in the green mussel (Perna viridis) collected from four areas: Ha 
Long, Van Don, Mong Cai, and Co To island in Quang Ninh province. After extraction, the microplastics from the green mussel 
samples were analysed using a Nicolet iN10 MX infrared microscope. The results indicated that 91.7% of the green mussels 
analysed contained microplastics. The microplastic density values ranged from 0.45±0.41 to 0.91±0.78 microplastics per gram of 
wet tissue and from 2.73±2.02 to 5.33±4.61 microplastics per individual. Most detected microplastics were smaller than 150 µm, 
the smallest particle measuring 22.5 µm in length and the largest 1269.6 µm. Microplastics were mainly detected as fragments. 
Some common polymer types used in plastic production were identified, such as: polyethylene terephthalate (PET), polyamide 
(PA), polyethylene (PE), polypropylene (PP), and others, with PET accounting for the highest proportion at 67.9% of the total 
microplastics detected. The results of this study provide a basis for assessing the potential risks of microplastics to human health 
and contribute to the dataset on microplastic pollution in Vietnam.
Keywords: green mussels, microplastics, pollution, polymers.
Classification numbers: 1.5, 2.7
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1. Đặt vấn đề

Nhựa đã và đang trở thành một trong những vật liệu quan 
trọng nhất được sử dụng phổ biến trong đời sống con người 
và các ngành công nghiệp khác nhau do tính chất linh hoạt và 
chi phí thấp [1]. Việc sản xuất nhựa trên quy mô lớn được bắt 
đầu từ đầu những năm 1950 [2]. Tính đến năm 2015, tổng sản 
lượng nhựa toàn cầu là khoảng 5 tỷ tấn, trong đó, các khu vực 
sản xuất chính là Trung Quốc, châu Âu, Bắc Mỹ và dự báo đến 
năm 2050 tổng sản lượng nhựa sẽ đạt khoảng 40 tỷ tấn [3]. Sự 
gia tăng nhanh chóng trong sản xuất nhựa cùng với tỷ lệ tái chế 
thấp và quản lý chất thải kém đã dẫn đến khối lượng rác thải 
nhựa lớn được thải ra môi trường [4]. Ước tính rằng khoảng 8 
triệu tấn nhựa đã đổ vào đại dương hàng năm và Việt Nam nằm 
trong số 5 quốc gia gây ô nhiễm hàng đầu trên toàn cầu [1, 5]. 
Trong những năm qua, châu Á đã trở thành nơi tạo ra chất thải 
nhựa hàng đầu với 82 triệu tấn vào năm 2015, tiếp theo là châu 
Âu (31 triệu tấn) và Bắc Mỹ (29 triệu tấn) [1]. Hơn 50% tổng 
lượng rác thải nhựa đưa ra đại dương là từ các nước nằm trong 
khu vực biển Đông như: Trung Quốc, Indonesia, Philippines 
và Việt Nam [6, 7]. Trong phạm vi khu vực Đông Nam Á, Việt 
Nam là nước có lượng rác nhựa thải ra biển đứng thứ ba sau 
Indonesia và Philippines, với lượng rác nhựa thải ra biển hằng 
năm là từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn [5]. Rác thải nhựa đang là một 
trong những vấn đề môi trường đáng lo ngại nhất vì nó đã góp 
phần gây ra nhiều mối đe dọa môi trường như ô nhiễm nước 
ngầm, biến đổi khí hậu, rác thải biển và thải ra các chất độc 
hại [1, 4]. 

 Vi nhựa hay thường được hiểu là những mảnh nhựa có kích 
thước nhỏ hơn 5 mm, được coi là một chất gây ô nhiễm mới 
nổi đe dọa đến môi trường, con người và các hệ sinh thái [8-
10]. Rất nhiều loài động vật trong đại dương như rùa, hải cẩu, 
cá voi, cá, tôm, cua, sinh vật hai mảnh vỏ…, thậm chí là chim 
biển thường nhầm lẫn vi nhựa như là thức ăn, bởi vậy vi nhựa 
rất dễ xâm nhập vào cơ thể chúng và tích lũy sinh học [11-15]. 
Việc vi nhựa chứa rất nhiều các loại phụ gia hoặc hấp phụ các 
chất ô nhiễm hữu cơ, kim loại nặng với nồng độ cao đã gây nên 
sự lo ngại về độc tính của chúng lên con người. Khi những hạt 
vi nhựa này vào cơ thể, nó sẽ gây ra cả tác động vật lý và sinh 
học như tổn thương tế bào, viêm nhiễm, độc tính và hệ thống 
miễn dịch thấp [4, 12]. 

Hiện nay, sinh vật hai mảnh vỏ như vẹm xanh đang là đối 
tượng được quan tâm để đánh giá ô nhiễm vi nhựa trong môi 
trường [12-15]. Do bản chất ăn lọc, vẹm xanh có thể thu giữ 
các hạt lơ lửng từ cột nước trong đó có vi nhựa [6, 7, 16, 17]. 
Các sinh vật hai mảnh vỏ còn là mắt xích quan trọng trong lưới 
thức ăn vì chúng là con mồi thiết yếu của nhiều sinh vật biển 
khác như cá, chim... Bên cạnh đó, các đặc tính của vi hạt nhựa 
(kích thước, hình dạng, loại polyme) có xu hướng giống với hạt 
vi nhựa được phát hiện trong môi trường có thể phản ánh các 
nguồn gây ô nhiễm vi nhựa [12, 16, 17]. Vì những lý do này, 
việc điều tra về sự tích tụ sinh học của vi hạt nhựa trong các 
loài hai mảnh vỏ như vẹm xanh là cần thiết để đánh giá mối đe 
dọa đối với hệ sinh thái biển và sức khỏe con người.

Tại Việt Nam, hai mảnh vỏ là những loài động vật sống phổ 
biến ở vùng biển ven bờ, vừa có giá trị kinh tế vừa có giá trị 
dinh dưỡng cao, được người dân địa phương cũng như khách 
du lịch ưa chuộng [12, 13, 18, 19]. Chúng ta thường có thói 
quen ăn toàn bộ phần thịt mềm của các loài này. Điều này tiềm 
ẩn nguy cơ cao đối với sức khỏe bởi khả năng phơi nhiễm vi 
nhựa và các chất ô nhiễm hấp phụ trên bề mặt vi nhựa. Tuy 
nhiên, thông tin về mức độ ô nhiễm vi nhựa trong các loài hai 
mảnh vỏ chẳng hạn như vẹm xanh (Perna viridi) còn tương 
đối hạn chế. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có một vài nghiên 
cứu công bố về ô nhiễm vi nhựa trong đối tượng này ở Bà Rịa 
- Vũng Tàu [6], Thanh Hoá [18], Quảng Ninh [13], Phú Yên 
[19], Nam Định, Bình Định và Huế [20].

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung vào việc đánh 
giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong vẹm xanh (Perna viridi) có 
trong tự nhiên tại 4 địa điểm ven biển khác nhau tại tỉnh Quảng 
Ninh. Đây là một tỉnh có đường bờ biển dài 250 km, thuận lợi 
cho việc phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ, nuôi trồng 
và khai thác thủy, hải sản. Bên cạnh đó, vẹm xanh cũng có mật 
độ phân bố rộng khắp ở các vùng ven biển của tỉnh Quảng Ninh 
[21]. Kết quả thu được từ nghiên cứu sẽ cung cấp thêm các dữ 
liệu về ô nhiễm vi nhựa trong môi trường tại Việt Nam.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu được lựa chọn là vi nhựa trong loài 
vẹm xanh có tên khoa học là Perna viridis sống trong tự nhiên 
tại 4 địa điểm gồm: Hạ Long, Vân Đồn, đảo Cô Tô và Móng 
Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh. Các địa điểm này được ký hiệu lần 
lượt là V1, V2, V3 và V4 như thể hiện ở hình 1.

Hình 1. Các vị trí thu mẫu nghiên cứu.

Tại mỗi vị trí thu mẫu, khoảng 60 cá thể được thu thập và 15 
cá thể được chọn ngẫu nhiên để phục vụ cho phân tích nghiên 
cứu. Tổng cộng, 60 mẫu vẹm tại 4 vị trí thu mẫu đã được chuẩn 
bị. Mẫu nghiên cứu được dán nhãn ký hiệu và chuyển về phòng 
thí nghiệm của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi 
trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sau 
đó được bảo quản ở nhiệt độ -20°C cho đến khi được đem ra 
phân tích [7, 12, 13, 16, 17]. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu

Trước khi phân tích, mẫu được rã đông tự nhiên đến nhiệt 
độ phòng. Vỏ mẫu được rửa sạch bằng nước cất để loại bỏ các 
tạp chất bên ngoài và đo kích thước vỏ. Tiếp đến, tiến hành tách 
vỏ và cân khối lượng toàn bộ phần mô mềm của mỗi mẫu vẹm. 
Kích thước và khối lượng trung bình của các mẫu vẹm xanh 
được trình bày trong bảng 1.
Bảng 1. Kích thước và khối lượng trung bình của mẫu vẹm xanh 
tại các vị trí lấy mẫu.

Khu vực               Chiều dài (cm) Chiều rộng (cm) Khối lượng thịt ướt (g)

Hạ Long 7,76±0,84 3,42±0,23 6,78±1,37

Vân Đồn 7,27±0,58 3,08±0,24 5,42±1,24

Cô Tô 7,88±0,66 3,61±0,44 5,57±1,22

Móng Cái 6,76±0,31 3,08±0,13 6,13±1,83

Quy trình xử lý mẫu áp dụng được thực hiện dựa trên kết 
quả tổng hợp từ các nghiên cứu của K. Munno và cs (2018) 
[22], J. Teng và cs (2019) [14], N.D. và cs (2022) [13] và D.V. 
Manh và cs (2022) [12]. Đầu tiên, mô mềm của mỗi mẫu vẹm 
được cho vào cốc thủy tinh 500 ml, thêm 90 ml dung dịch KOH 
10% và dung dịch H2O2 30% (tỷ lệ 10 ml H2O2/1 g khối lượng 
mô mềm). Các cốc thủy tinh sau đó được bọc miệng bằng giấy 
bạc và đặt lên máy khuấy từ gia nhiệt (MULTI-HS 6/15, VELP 
Scientifica, Ý) ở nhiệt độ 60oC. Sau khi dung dịch phá mẫu 
không còn vẩn hữu cơ, các cốc được đem ra để nguội. Tiếp đến, 
dung dịch ZnCl2 (d=1,6 g/ml) được thêm vào để tách tỷ trọng, 
thời gian tách tỷ trọng diễn ra từ 12 đến 24 tiếng. Sau đó, phần 
dung dịch chảy tràn từ bước tách tỷ trọng được lọc bằng bộ lọc 
chân không 6 nhánh (168M6-SS500, Sartorius - Đức), sử dụng 
giấy lọc thủy tinh GF/A (Whatman, Anh) có đường kính 47 mm, 
kích thước lỗ là 1,6 µm. Cuối cùng, tiến hành xác định vi nhựa 
bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại chuyển hóa Fourier 
sử dụng kính hiển vi hồng ngoại Micro-FTIR Nicolet iN10 MX 
(Thermo Fisher Scientific, Hoa Kỳ). Mẫu được gạt từ giấy lọc 
lên bề mặt gương vàng bằng dụng cụ que gạt chuyên dụng của 
thiết bị để phục vụ cho việc đo mẫu. Mẫu đo ở chế độ phản 
xạ toàn phần ATR (Attenuated total reflection) sử dụng detector 
MCT (Mercury - Cadmium - Telluride detector), được làm lạnh 
bằng nitơ lỏng. Phổ Micro - FTIR của tất cả các hạt được ghi 
nhận trong dải phổ từ 4000 đến 650 cm-1 với thời gian thu thập là 
3 giây và 16 lần đồng quét cho mỗi phép đo. Độ phân giải quang 
phổ là 8 cm-1, kích thước khẩu độ nằm trong khoảng 50×50 mm 
đến 150×150 μm tùy thuộc vào kích thước của các hạt. Các hạt 
được xem là vi nhựa với độ trùng khớp với thư viện phổ chuẩn 
từ mức 70% mới có thể được chấp nhận là vi nhựa [12, 14, 16]. 

Hình dạng của vi nhựa được xác định theo tỷ lệ chiều dài/
chiều rộng như một vài nghiên cứu đã đề cập [12, 13, 23]. Bên 
cạnh đó, hình ảnh của một vài vi nhựa  cũng được chụp lại bằng 
kính hiển vi soi nổi Leica LED3000 SLI, Đức tại Trường Đại 
học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. 

Để tránh ô nhiễm vi nhựa trong quá trình xử lý và phân tích 
mẫu, dung dịch ethanol 70% được sử dụng để làm sạch khu vực 

làm việc. Trong quá trình thí nghiệm, chỉ sử dụng các dụng cụ 
thiết bị thí nghiệm làm từ thủy tinh hoặc kim loại. Nước cất 
và các dung dịch hóa chất được lọc qua giấy lọc cỡ 0,45 µm 
(MCE, Membrane Solutions, Hoa Kỳ) trước khi sử dụng; kiểm 
tra sự xuất hiện vi nhựa trong không khí bằng cách đặt 1 giấy 
lọc thủy tinh (loại sử dụng cho bộ lọc chân không, GF/A 1,6 µm, 
Membrane Solutions, Hoa Kỳ) vào đĩa petri, mở nắp. Thao tác 
này được thực hiện đồng thời khi phân tích vi nhựa trong các 
mẫu [12]. Kết quả thí nghiệm cho thấy, không có vi nhựa nào 
được phát hiện trong các màng lọc thủy tinh kiểm soát. 

Để đánh giá hiệu quả thu hồi của quy trình phân tích áp 
dụng trong nghiên cứu này, 20 hạt vi nhựa nguyên sinh PP 
(Polypropylene), PE (Polyethylene) và PVC (Polyvinyl chloride) 
(kích thước 1 mm, Sigma - Aldrich, Hoa Kỳ)  được thêm vào 8 
mẫu vẹm xanh từ 4 khu vực lấy mẫu. Các mẫu sau đó được phân 
tích theo quy trình nêu trên. Công thức tính toán hiệu suất thu 
hồi được tính theo công thức (1) [12, 22]:

R(%) = 

(Polyvinyl chloride) (kích thước 1 mm, Sigma - Aldrich, Hoa Kỳ)  được thêm vào 8 

mẫu vẹm xanh từ 4 khu vực lấy mẫu. Các mẫu sau đó được phân tích theo quy trình 

nêu trên. Công thức tính toán hiệu suất thu hồi được tính theo công thức (1) [12, 22]: 

R(%) = Na
Ni

 × 100 (1) 

trong đó: Na là tổng số lượng hạt vi nhựa thu được sau khi phân tích; Ni là số lượng 

hạt nhựa ban đầu thêm vào. 

Kết quả cho thấy, hiệu suất thu hồi với PP là 96,25±2,5%, với PE là 95±4,1% 

và PVC là 96,25±2,5%. Kết quả độ thu hồi cũng tương đương với các nghiên cứu đã 

được công bố của D.V. Manh và cs (2022) [12] và K. Munno và cs (2018) [22].  

Ngoài ra, các mẫu trắng không có mô (N=8) cũng được thực hiện để kiểm soát 

ô nhiễm trong quá trình phân tích, tương tự như nghiên cứu của D.V. Manh và cs 

(2022) [12], M.M.L. Leung và cs (2021) [16]. Kết quả cho thấy các mẫu trắng hoàn 

toàn không có vi nhựa xuất hiện. Ccác kết quả này đã tăng cường độ chính xác cho 

việc xác định mật độ vi nhựa trong vẹm xanh. 

2.3. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu 

Toàn bộ kết quả của quá trình thực nghiệm đều lấy giá trị trung bình, có độ lặp 

lại 3 lần và được xử lý bằng các hàm trong phần mềm Microsoft Excel 2016. 

Mật độ vi nhựa được biểu thị bằng số lượng vi nhựa trên mỗi cá thể (Ci) và số 

lượng vi nhựa trên 1 g khối lượng thịt ướt (Cw) tương tự như nghiên cứu của N.D. 

Thanh và cs  (2022) [13], J. Ding và cs (2021) [15]. 

Bên cạnh đó, phân tích phương sai (ANOVA) và tương quan Pearson cũng 

được sử dụng để tính toán và so sánh các kết quả thu được về đặc điểm của vi nhựa 

giữa các vị trí nghiên cứu.  

3.  Kết quả và bàn luận  

3.1. Mật độ vi nhựa trong các mẫu vẹm xanh nghiên cứu  

Kết quả nghiên cứu cho thấy 91,7% cá thể vẹm xanh nghiên cứu có chứa vi 

nhựa. Tổng số 243 hạt vi nhựa đã được tìm thấy trong 55 cá thể, với mật độ dao động 

trong khoảng từ 0,45±0,41 đến 0,91±0,78 vi nhựa/g thịt ướt (sau đây gọi tắt là MPs/g) 

và từ 2,73±2,02 đến 5,33±4,61 MPs/cá thể như trình bày trong bảng 2. Sử dụng phân 

tích phương sai một chiều cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa mật độ của vi 

nhựa trong các mẫu vẹm nghiên cứu tại 4 vị trí (pvalue =0,103). Điều này cho thấy, sự 

phân bố của vi nhựa trong các cá thể vẹm xanh nghiên cứu là tương đương nhau. Các 

vị trí lấy mẫu đều là các khu vực có mật độ dân sinh cao, các khu vực cảng biển và 

 x 100	  (1)

trong đó: Na là tổng số lượng hạt vi nhựa thu được sau khi phân 
tích; Ni là số lượng hạt nhựa ban đầu thêm vào.

Kết quả cho thấy, hiệu suất thu hồi với PP là 96,25±2,5%, 
với PE là 95±4,1% và PVC là 96,25±2,5%. Kết quả độ thu hồi 
cũng tương đương với các nghiên cứu đã được công bố của D.V. 
Manh và cs (2022) [12] và K. Munno và cs (2018) [22]. 

Ngoài ra, các mẫu trắng không có mô (N=8) cũng được thực 
hiện để kiểm soát ô nhiễm trong quá trình phân tích, tương tự 
như nghiên cứu của D.V. Manh và cs (2022) [12], M.M.L. Leung 
và cs (2021) [16]. Kết quả cho thấy, các mẫu trắng hoàn toàn 
không có vi nhựa xuất hiện. Các kết quả này đã tăng cường độ 
chính xác cho việc xác định mật độ vi nhựa trong vẹm xanh.

2.3. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu

Toàn bộ kết quả của quá trình thực nghiệm đều lấy giá trị 
trung bình, có độ lặp lại 3 lần và được xử lý bằng các hàm trong 
phần mềm Microsoft Excel 2016.

Mật độ vi nhựa được biểu thị bằng số lượng vi nhựa trên mỗi 
cá thể (Ci) và số lượng vi nhựa trên 1 g khối lượng thịt ướt (Cw) 
tương tự như nghiên cứu của N.D. Thanh và cs  (2022) [13], J. 
Ding và cs (2021) [15].

Bên cạnh đó, phân tích phương sai (ANOVA) và tương quan 
Pearson cũng được sử dụng để tính toán và so sánh các kết quả 
thu được về đặc điểm của vi nhựa giữa các vị trí nghiên cứu. 

3.  Kết quả và bàn luận	

3.1. Mật độ vi nhựa trong các mẫu vẹm xanh nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, 91,7% cá thể vẹm xanh có 
chứa vi nhựa. Tổng số 243 hạt vi nhựa đã được tìm thấy trong 
55 cá thể, với mật độ dao động trong khoảng từ 0,45±0,41 đến 
0,91±0,78 vi nhựa/g thịt ướt (sau đây gọi tắt là MPs/g) và từ 
2,73±2,02 đến 5,33±4,61 MPs/cá thể như trình bày trong bảng 2. 
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Sử dụng phân tích phương sai một chiều cho thấy, không có 
sự khác biệt có ý nghĩa mật độ của vi nhựa trong các mẫu vẹm 
nghiên cứu tại 4 vị trí (pvalue =0,103). Điều này cho thấy, sự 
phân bố của vi nhựa trong các cá thể vẹm xanh nghiên cứu là 
tương đương nhau. Các vị trí lấy mẫu đều là các khu vực có 
mật độ dân sinh cao, các khu vực cảng biển và phục vụ du lịch. 
Ngoài ra, các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, giao 
thông biển… cũng phát triển mạnh. Đây được xem là những 
nguồn thải vi nhựa đáng kể vào môi trường [12-15]. Bên cạnh 
đó, mật độ vi nhựa theo cá thể và khối lượng thịt ướt của các 
cá thể vẹm xanh nghiên cứu có mối tương quan thuận với nhau 
với hệ số R2=0,97. Từ số liệu về kích cỡ vẹm xanh cho thấy, 
đây đều là các cá thể chưa trưởng thành, tuy nhiên sự phơi 
nhiễm vi nhựa đã xuất hiện và dự báo về mối nguy hại tới sức 
khoẻ của con người thông qua chuỗi thức ăn.
Bảng 2. Mật độ vi nhựa trong vẹm xanh tại các khu vực nghiên 
cứu và một số nghiên cứu khác.

Khu vực nghiên cứu Mật độ trung bình 
(MPs/cá thể)

Mật độ trung bình              
(MPs/g thịt ướt) Tài liệu tham khảo

Hạ Long, Quảng Ninh 3,07±2,99 0,45±0,41 Nghiên cứu này

Vân Đồn, Quảng Ninh 2,73±2,02 0,5±0,43 Nghiên cứu này

Cô Tô, Quảng Ninh 5,07±3,95 0,91±0,79 Nghiên cứu này

Móng Cái, Quảng Ninh 5,33±4,61 0,86±0,66 Nghiên cứu này

Tĩnh Gia, Thanh Hóa 2,6±1,14 0,29±0,14 P.N. Nam và cs (2019) [18]

Lăng Cô, Huế - 1,0±0,1 D.T. Oanh và cs (2021) [20]

Quy Nhơn, Bình Định - 1,2±0,2 D.T. Oanh và cs (2021) [20]

Giao Thủy, Nam Định - 1,7±0,6 D.T. Oanh và cs (2021) [20]

Bà Rịa - Vũng Tàu 2,4±0,7 - T.H. Dang (2022) [6]

Quảng Ninh 28,83 6,19 N.D. Thanh và cs (2022) [13]

Phú Yên ~ 2,0 0,5±0,3 T.T.A. My và cs (2023) [19]

Chợ hải sản ở Pathum 
Thani và Samutprakarn, 
Thái Lan

7,32±8,33 1,53±2,04 H.U.E. Imasha và cs (2021) 
[7]

Khu vực nuôi trồng 
thuỷ hải sản, Hồng 
Kông (Trung Quốc)

1,6-14,7 0,21-1,83 M.M.L. Leung và cs (2021) 
[16]

New Zealand 0-1,5 0-0,48 S. Webb và cs 2019 [24]

So sánh với các nghiên cứu khác cho thấy, mật độ vi nhựa 
trong mẫu vẹm xanh tại một số khu vực ven biển tỉnh Quảng 
Ninh từ nghiên cứu này nằm trong khoảng giá trị với các công 
bố khác tại Việt Nam và trên thế giới. Trong vẹm ở vùng Tĩnh 
Gia, Thanh Hóa là 2,6±1,14 MPs/cá thể và 0,29±0,14 MPs/g 
thịt ướt [18], tại Lăng Cô, Huế là 1,0±0,1 MPs/g, ở Quy 
Nhơn, Bình Định là 1,2±0,2 MPs/g và Giao Thủy, Nam Định 
là 1,7±0,6 MPs/g [20]. Trong một nghiên cứu khác gần đây 
được thực hiện tại khu vực Hạ Long, mật độ vi nhựa trung 
bình trong vẹm xanh là 28,83 MPs/cá thể và 6,19 MPs/g [13]. 
Tại Phú Yên, giá trị này đạt khoảng 2,0 MPs/cá thể và 0,5±0,3 
MPs/g [19]. Trong khi đó, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mật độ 
vi nhựa có trong mỗi cá thể vẹm xanh là 2,4±0,7 MPs/cá thể 
[6].  Xét trong phạm vi châu Á, mật độ vi nhựa trung bình được 
phát hiện trong vẹm xanh từ 3 chợ hải sản lớn của Thái Lan là 

7,32±8,33 MPs/cá thể và 1,53±2,04 MPs/g [7]. Ở Hồng Kông 
(Trung Quốc), mật độ vi nhựa này đạt từ 1,6 đến 14,7 MPs/cá 
thể và 0,21 đến 1,83 MPs/g [16]. Trong khi đó, ở New Zealand, 
giá trị mật độ vi nhựa theo cá thể và khối lượng thịt ướt đều 
thấp hơn hẳn so với các nghiên cứu ở Việt Nam cũng như các 
quốc gia khác ở châu Á (bảng 2). Châu Á là khu vực đang trên 
đà phát triển mạnh về các mặt kinh tế, xã hội gây nên tình hình 
ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng. Rác thải nhựa chiếm 
một phần tương đối lớn trong khối lượng rác thải được xả vào 
môi trường [1, 2, 5]. Điều này gây ra các hiện tượng ô nhiễm 
nhựa trong môi trường và dẫn tới việc mật độ vi nhựa trong các 
động vật hai mảnh vỏ tăng cao tại khu vực châu Á.

Tuy nhiên, những sự so sánh trên chỉ mang tính chất tham 
khảo do sự không tương đồng về phương pháp luận nghiên 
cứu. Hơn nữa, để có những đánh giá, nhận định chính xác hơn, 
cần mở rộng phạm vi nghiên cứu đối với môi trường sống của 
chúng, nơi chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường và tác 
động của con người.

 3.2. Kích thước vi nhựa trong các mẫu vẹm xanh nghiên 
cứu 

Kích thước vi nhựa được phát hiện trong nghiên cứu này có 
độ dài dao dộng từ 22,5 đến 1269,6 µm với tỷ lệ phân bố được 
thể hiện ở hình 2. Phần lớn các vi nhựa trong mẫu vẹm có kích 
thước nhỏ hơn 150 µm, chiếm 77,63% ở đảo Cô Tô; 78,26% ở 
Hạ Long; 85,37% ở Vân Đồn và 88,75% ở Móng Cái. Xét trên 
tổng thể, nhóm vi nhựa có kích thước từ 1 đến 150 µm chiếm 
82,72% trên tổng số hạt vi nhựa được tìm thấy, tương tự như 
nghiên cứu cũng thực hiện tại Quảng Ninh của N.D. Thanh và 
cs (2022) [13] với tỷ lệ này là 81,88-86,83%. Các nhóm kích 
thước khác như 150-300 µm, 300-500 µm, >500 µm lần lượt 
chiếm 10,70; 2,88 và 3,70% tổng số lượng hạt vi nhựa. 

Hình 2. Sự phân bố kích thước vi nhựa trong vẹm xanh                                                       
tại các khu vực nghiên cứu.

Nhìn chung, số lượng vi nhựa trong các mẫu vẹm nghiên 
cứu có xu hướng giảm theo cấp số nhân khi kích thước tăng lên 
(R2 =0,8584), tương tự như nghiên cứu của J. Ding và cs (2021) 
[15], J. Teng và cs (2019) [14] với R2=0,9723 hay D.V. Manh 
và cs (2022) [12] với R2=0,9233. Kích thước vi nhựa trong vẹm 
xanh ở Giao Thủy - Nam Định, Quy Nhơn - Bình Định và Huế 
chủ yếu <1.000 µm [20]. Theo một nghiên cứu khác ở khu vực 
Hạ Long, kích thước vi nhựa nằm trong khoảng 22,5-1385 µm 
[13]. Kích thước vi nhựa trong vẹm xanh ở Hồng Kông (Trung 
Quốc) dao động trong khoảng 41,7-4679 µm, trong đó, phần 
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lớn là nhóm kích thước từ 40 đến 1000 µm đạt đến khoảng 
90,97% [16]. Các kết quả cho thấy có sự tương đồng về kích 
thước vi nhựa thu được trong vẹm xanh.

 3.3. Hình dạng vi nhựa trong các mẫu vẹm xanh nghiên cứu 

Hình dạng vi nhựa được phát hiện chủ yếu trong nghiên cứu 
này là dạng mảnh và dạng sợi với tỷ lệ trên tổng thể là 69,14 
và 24,69%. Bên cạnh đó, dạng hạt cũng được phát hiện với tỷ 
lệ 6,17%. Vi nhựa dạng mảnh được tìm thấy ở các khu vực Hạ 
Long, Vân Đồn, Cô Tô và Móng Cái với tỷ lệ là 65,22; 80,49; 
63,16 và 71,25%. Tiếp đến là dạng sợi chiếm 32,61; 17,07; 
28,95 và 20,00% tại lần lượt 4 vị trí. Dạng hạt chiếm tỷ lệ ít 
nhất đạt từ 2,17 đến 8,75%. Tỷ lệ vi nhựa dạng mảnh chiếm ưu 
thế trong các mẫu hai mảnh vỏ cũng đã được đề cập đến trong 
các công bố của D.V. Manh và cs (2022) [12], S. Webb và cs 
(2019) [24]. Nguồn gốc của các loại vi nhựa dạng mảnh được 
hình thành thông qua sự phân mảnh của các loại rác thải nhựa 
lớn trong đại dương. Theo thời gian, dưới tác động của các quá 
trình vật lý, hóa học và sinh học, các mảnh nhựa lớn trôi nổi bị 
phân mảnh tạo nên vi nhựa [1, 2, 12]. Trong khi đó, các vi nhựa 
dạng sợi có thể bắt nguồn từ nước thải, sợi vải tổng hợp hay các 
ngư lưới cụ [19, 20]. 

 Sự phân bố hình dạng vi nhựa trong các mẫu vẹm xanh tại 
4 khu vực nghiên cứu được thể hiện ở hình 3A. Một số hình 
ảnh minh họa về vi nhựa dạng mảnh, hạt và sợi được chỉ ra ở 
hình 3B.

Các nghiên cứu khác cũng cho thấy, vi nhựa dạng sợi và 
dạng mảnh là hai dạng được phát hiện nhiều nhất. Trong mẫu 
vẹm xanh ở Bãi Cháy, Hạ Long vi nhựa dạng mảnh chiếm 
69,2%, dạng sợi chiếm 23,55%, còn ở Giếng Đáy, Hạ Long, 
dạng mảnh chiếm 72,43% và dạng sợi chiếm 22,63% [13]. 
Ở Giao Thủy, Nam Định, vi nhựa dạng mảnh trong vẹm xanh 

chiếm hơn 60%, nhưng tại các vị trí khác ở Quy Nhơn, Bình 
Định và Huế thì vi nhựa dạng sợi chiếm nhiều hơn 80% số 
lượng vi nhựa được phát hiện [20]. Trong nghiên cứu khác tại 
Thái Lan, vi nhựa dạng mảnh được phát hiện chiếm 75,4% số 
lượng vi nhựa. Theo nghiên cứu của X. Qu và cs (2018) [17] 
thực hiện tại Trung Quốc trên hai loại vẹm xanh khác nhau thì 
lượng vi nhựa dạng sợi được phát hiện là nhiều nhất với 86%. 
Tại Phú Yên, vi nhựa trong mẫu vẹm xanh có dạng sợi là chủ 
yếu (69-92%), còn lại là dạng mảnh (8-31%) [19].  

3.4. Thành phần polymer của vi nhựa trong các mẫu vẹm 
xanh nghiên cứu 

Kết quả về sự phân bố thành phần polymer trong các mẫu 
vẹm xanh nghiên cứu được thể hiện ở hình 4. Tổng cộng 10 
loại polymer đã được phát hiện, trong số đó, polyethylene 
terephthalate (PET) chiếm tỷ lệ lớn nhất, lên tới  67,9% tổng 
số hạt vi nhựa. Kết quả này tương tự với nghiên cứu thực hiện 
tại Bãi Cháy và Giếng Đáy, Quảng Ninh của N.D. Thanh và cs 
(2022) [13] hay nghiên cứu tại Phú Yên của T.T.T. My và cs 
(2023) [19].

Thực tế cho thấy, PET là một loại nhựa được sử dụng khá 
phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày như các loại chai nhựa hay 
mỹ phẩm. Tiếp đến là nylon hay polyamide (PA) một loại nhựa 
cực kỳ phổ biến được sử dụng dưới dạng túi nylon hay các 
ngư lưới cụ (chiếm 21,4% tổng số loại vi nhựa phát hiện được 
ở vùng biển Quảng Ninh). Một số loại nhựa khác cũng khá 
phổ biến như: PP chiếm 3,29%, PE và ethylen vinyl alcohol 
(EVOH) bằng nhau với 2,47%, còn lại là một số loại nhựa 
ít xuất hiện như cellophane (CP), low density polyethylene 
(LDPE), bakelite, phenol resin và urea-formaldehyde (UF). 
Mức độ phong phú của thành phần polymer của vi nhựa từ 
nghiên cứu này khá cao so với một số nghiên cứu khác. Kết quả 
phân tích vẹm xanh ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa phát hiện được 7 
loại polymer trong đó PP chiếm nhiều nhất 31% [18], tại 3 vùng 
Nam Định, Bình Định và Huế phát hiện được 5 loại polymer 
bao gồm polystyrene (PS), PVC, polyethylene terephthalate 
(PET), PP, high density polyethylene (HDPE) [20]. 

Hình 3. Sự phân bố hình dạng vi nhựa trong vẹm xanh tại các khu 
vực nghiên cứu. (A) Tỷ lệ hình dạng vi nhựa được phát hiện trong 
vẹm xanh ở khu vực nghiên cứu; (B) Các hình dạng vi nhựa được chụp 
bằng kính hiển vi soi nổi.
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phát hiện được trong vẹm ở Hồng Kông (Trung Quốc) bao gồm PP, PE, PS và PET 
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Một vài nghiên cứu khác ở châu Á như Thái Lan phát hiện 
được 4 loại polymer như copolymer PE-PP, LDPE, PP, PET 
[7] hay 4 loại polymer phát hiện được trong vẹm ở Hồng Kông 
(Trung Quốc) bao gồm PP, PE, PS và PET [16]. Kết quả về 
thành phần polymer của vi nhựa trong nghiên cứu này gợi ý về 
sự đa dạng của các nguồn ô nhiễm vi nhựa tới các cá thể vẹm 
xanh cũng như môi trường sống của chúng.

4. Kết luận

Nghiên cứu này đã cho thấy sự xuất hiện của vi nhựa trong 
vẹm xanh tại khu vực tỉnh Quảng Ninh. Mật độ vi nhựa trung 
bình trong vẹm xanh là 2,73-5,33 MPs/cá thể và 0,45-0,91 
MPs/g thịt ướt. Vi nhựa dạng mảnh được tìm thấy nhiều nhất 
và kích thước chủ yếu của vi nhựa được phát hiện nhỏ hơn 
150 µm. Trong số 10 loại polymer được tìm thấy, polyethylene 
terephthalate (PET) là loại nhựa xuất hiện nhiều nhất (67,9%). 
Sự đa dạng và phong phú trong các thành phần polymer trong 
vẹm xanh mang đến các rủi ro tiềm tàng do hóa chất đi kèm với 
chúng. Bởi vậy, cần có thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu về 
ô nhiễm vi nhựa và độc tính của các hạt vi nhựa tới sức khỏe, 
qua đó đánh giá khả năng tác động của chúng đối với con người 
và hệ sinh thái.
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